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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Trang 

28-5-2026 Quyết định số 3156/QĐ-UBND về bãi bỏ Chỉ thị số 
10/2013/CT-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường quản lý 
cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh 
nghiệp. 

04 

28-5-2026 Quyết định số 3157/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Địa chất 
và Khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường. 

06 

29-5-2026 Quyết định số 3180/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ các 
lĩnh vực Thủy lợi; Quản lý đê điều và phòng, chống thiên 
tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và 
Môi trường. 

11 
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10-6-2026 Quyêt định số 3452/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 18 
thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và 
bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Công thương. 

10-6-2026 Quyêt định số 3456/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyêt định 36 
số 45/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành 
"Chính sách hỗ trợ đào tạo bác sĩ, dược sĩ đại học cho 
ngành Y tê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ nay đên năm 2020 và 
thực hiện đên năm 2026". 

12-6-2026 Quyêt định số 3486/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 38 
thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung và 
bị bãi bỏ lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

12-6-2026 Quyêt định số 3487/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình 56 
nội bộ, quy trình điện tử giải quyêt thủ tục hành chính được 
tái cấu trúc lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Y tê. 

12-6-2026 Quyêt định số 3489/QĐ-UBND bãi bỏ Quyêt định của Ủy 65 
ban nhân dân tỉnh Bình Dương (cũ) ban hành trước sắp xêp 
liên quan đên chê độ nhuận bút, thù lao đối với cổng/trang 
thông tin điện tử, bản tin của các cơ quan đơn vị và hệ 
thống đài truyền thanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ). 

12-6-2026 Quyêt định số 3501/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 67 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đường 
bộ và bị bãi bỏ lĩnh vực Vật liệu xây dựng thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Xây dựng. 
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12-6-2026 Quyết định số 3502/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 77 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Hoạt động khoa học 
và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Khoa học và Công nghệ. 
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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHẢN DAN THÀNH PHỜ 

ỦY BAN NHẢN DẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3156/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về bãi bỏ Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2013 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường quản lý 
cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp 

ỦY BAN NHẢN DẢN THÀNH PHỜ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa 
đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 
năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, 
hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 
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79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ vê kiêm tra, rà soát, hệ 
thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đê nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 5715/TTr-SNV ngày 07 
tháng 4 năm 2026 và ý kiến thống nhất của các Thành viên Ủy ban nhân dân Thành 
phố 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Chỉ thị 

Bãi bỏ toàn bộ Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên 
chức và người quản lý doanh nghiệp. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ 
trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc 
khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3157/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một 
cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình sô 
14638/TTr-SNNMT-VP ngày 20 tháng 5 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ các nội dung công bố thủ tục hành chính có thứ tự A.2 tại danh mục ban 
hành kèm theo Quyết định số 2487/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh 
vực Địa chất và Khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp 
và Môi trường. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp 
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
LĨNH VỰC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3157/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT 

Tên thủ Thời Địa Cơ 
tục hạn điểm quan Phí, 

hành giải thực thực lệ phí 
chính quyết hiện hiện 

Chấp Thời - Trung - Người Không 
thuận việc hạn giải tâm có thẩm quy 
lấy mẫu quyết: phục quyền định 

để nghiên 22 ngày vụ quyết 
cứu, thử làm hành định: 
nghiệm việc, chính Chủ tịch 

công nghệ trong công Ủy ban 
chế biến đó: Thành nhân dân 
khoáng - Thời phố Thành 
sản (mã hạn tiếp Hồ phố. 
TTHC nhận và Chí - Cơ 

1.014787) kiểm tra Minh quan 
hồ sơ: + Khu thẩm 

03 ngày vực I: định 
làm Số 43 hồ 

việc, kể Nguyễn sơ: 
từ Văn Bá, Sở Nông 

khi nhận phường nghiệp 
hồ sơ; Thủ và Môi 
- Thời Đức. trường. 

hạn + Khu 
thẩm vực II: 
định Tòa nhà 

hồ sơ: Trung 
15 ngày tâm 

làm hành 
việc, kể chính, 
từ ngày đường 

nhận Lê Lợi, 
được phường 

Căn cứ pháp lý 

- Luật Địa chất và 
khoáng sản (Luật số 
54/2024/QH15); 
- Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật 
Địa chất và khoáng sản 
(Luật số 147/2025/QHI5); 
- Điều 100a Nghị định 
số 193/2025/NĐ-CP 
ngày 02 tháng 7 năm 
2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi 
hành Luật Địa chất và 
khoáng sản được sửa 
đổi, bổ sung theo quy 
định tại Nghị định số 
21/2026/NĐ-CP ngày 
16 tháng 01 năm 2026; 
- Nghị định số 
21/2026/NĐ-CP ngày 16 
tháng 01 năm 2026 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Nghị định số 
193/2025/NĐ-CP ngày 
02 tháng 7 năm 2025 của 
Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều và biện 
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Tên thủ Thời Địa Cơ 

TT tục 
hành 

hạn 
giải 

điểm 
thực 

quan 
thực 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

chính quyết hiện hiện 
hồ sơ Bình pháp thi hành Luật Địa 

hợp lệ. Dương. chất và khoáng sản và 
- Thời + Khu quy định chi tiết Luật 

hạn vực III: sửa đổi, bổ sung một số 
xem xét, Số 4 điều của Luật Địa chất 

quyết Nguyễn và khoáng sản; 
định: Tất - Nghị quyết số 

03 ngày Thành, 17/2026/NQ-CP ngày 
làm phường 29 tháng 4 năm 2026 

việc, kể Bà Rịa. của Chính phủ về cắt 
từ ngày - Trung giảm, phân cấp, đơn giản 

nhận tâm hóa thủ tục hành chính 
được phục và cắt giảm, đơn giản 
hồ sơ vụ hóa điều kiện đầu tư 
trình hành kinh doanh thuộc phạm 
phê chính vi quản lý của Bộ Nông 

duyệt; công nghiệp và Môi trường; 
- Thời cấp xã. - Thông tư số 
hạn trả 40/2025/TT-BNNMT 
kết quả ngày 02 tháng 4 năm 

giải 2025 của Bộ trưởng Bộ 
quyết: Nông nghiệp và Môi 

01 ngày trường quy định về phân 
làm cấp trữ lượng và tài 

việc, kể nguyên khoáng sản; 
từ ngày phương pháp, khối 

nhận lượng công tác thăm dò 
được khoáng sản đối với từng 
kết loại khoáng sản; mẫu, 
quả nội dung đề án và báo 
giải cáo kết quả thăm dò 

quyết. khoáng sản; 
- Thông tư số 
04/2026/TT -BNNMT 
ngày 16 tháng 01 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường sửa đổi, bổ sung 
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TT 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời 
hạn 
giải 

quyết 

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

một số điêu của một số 
thông tư thuộc lĩnh vực 
địa chất và khoáng sản; 
- Quyết định số 
1583/QĐ-BNNMT 
ngày 04 tháng 5 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường vê việc công bố 
thủ tuc hành chính được 
sửa đổi, bổ sung, thủ 
tuc hành chính bị bãi bỏ 
lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản thuộc phạm 
vi chức năng quản lý 
của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 



Ký bởi: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHỐ 
Email: ttttdttp@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3180/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

và bị bãi bỏ các lĩnh vực Thủy lợi; Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình sô 
15173/TTr-SNNMT-VP ngày 22 tháng 5 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 07 thủ tục hành chính các 
lĩnh vực Thủy lợi; Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường, gồm: 03 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 
04 thủ tục bị bãi bỏ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ các nội dung công bố thủ tục hành chính có thứ tự A.3, B.1, B.2 tại Danh 
mục ban hành kèm theo Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2025 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành 
chính lĩnh vực Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi quản lý của 
Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp 
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ LĨNH VựC THỦY LỢI; 

QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI THUỘC 
PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3180/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đối, bổ sung 

TT 

rri /V Tên 
thủ tục 
hành 
chính 

Thời 
hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai 

Cấp 
phép 

đối với 
các hoạt 

động 
liên 
quan 

đến đê 
điều 

thuộc 
trách 
nhiệm 
của Uỷ 

ban 
nhân 

dân cấp 
tỉnh 

Trong - Trung tâm Người Không 
thời Phục vụ có quy 
hạn hành chính thẩm định 

không công Thành quyền 
quá 20 phố quyết 
ngày, Hồ Chí Minh: định: 
kể từ + Khu vực I: Chủ 
ngày Số 43 tịch Ủy 
nhận Nguyễn Văn ban 

đ
 G*
 

h
 

o>
 

Bá, phường nhân 
sơ hợp Thủ Đức. dân 

lệ. + Khu vực II: Thành 
Tòa nhà phố 

Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 

Lợi, phường 
Bình Dương. 

+ Khu vực 
III: Số 4 ^ 

Nguyễn Tất 
Thành, 
phường 
Bà Rịa. 

- Trung tâm 

- Luật Đê điều số 
79/2006/QH11 ngày 29 
tháng 11 năm 2006; 
- Luật số 
60/2020/QH14 sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 
Luật Phòng, chống 
thiên tai và Luật Đê 
điều ngày 17 tháng 6 
năm 2020; 
- Quyết định số 
1827/QĐ-BNNMT 
ngày 20 tháng 5 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường về công bố thủ 
tục hành chính lĩnh 
vực quản lý đê điều và 
phòng, chống thiên tai 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 
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TT 

Tên 
thủ tục 
hành 
chính 

Thời 
hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phuc vu 
hành chính 

công cấp xã. 

Hỗ trợ 
khám 
chữa 
bệnh, 

trợ cấp 
tai nạn 
cho lực 
lượng 
xung 
kích 

phòng 
chống 

thiên tai 
cấp xã 
trong 

trường 
hợp 
chưa 
tham 

gia bảo 
hiểm y 
tế, bảo 
hiểm xã 

hội 

10 
ngày 
làm 
việc, 
kể từ 
ngày 
nhận 
được 
hồ sơ 
đầy 
đủ, 

hợp lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công Thành 
phố Hồ Chí 

Minh: 
+ Khu vực I: 

Số43 
Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức. 

+ Khu vực II: 
Tòa nhà 

Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 

Lợi, phường 
Bình Dương. 

+ Khu vực 
III: Số 4 , 

Nguyễn Tất 
Thành, 
phường 
Bà Rịa. 

- Trung tâm 
Phuc vu 

hành chính 
công cấp xã. 

Người 
có 

thẩm 
quyền 
quyết 
định: 
Chủ 

tịch Ủy 
ban 

nhân 
dân 

cấp xã 

Không - Nghị định số 
66/2021/NĐ-CP ngày 
06 tháng 7 năm 2021 
của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật 
Phòng, chống thiên tai 
và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Luật Phòng, chống 
thiên tai và Luật đê 
điều. 
- Điều 13, khoản 11 
Điều 14, khoản 6 Điều 
15 Nghị định số 
53/2026/NĐ-CP của 
Chính phủ ngày 05 
tháng 02 năm 2026 sửa 
đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định 
trong lĩnh vực đê điều 
và phòng, chống thiên 
tai. 
- Quyết định số 
1827/QĐ-BNNMT 
ngày 20 tháng 5 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường về công bố thủ 
tuc hành chính lĩnh vực 
quản lý đê điều và 
phòng, chống thiên tai 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 
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TT 

Tên 
thủ tục 
hành 
chính 

Thời 
hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Trợ cấp 
tiền 

tuất, tai 
nạn (đối 

với 
trường 
hợp tai 
nạn suy 

giảm 
khả 
năng 
lao 

động từ 
5% trở 

lên) cho 
lực 

lượng 
xung 
kích 

phòng 
chống 

thiên tai 
cấp xã 
chưa 
tham 

gia bảo 
hiểm xã 

hội 

13 
ngày 
làm 
việc, 
kể từ 
ngày 
nhận 
được 
hồ sơ 
đầy 
đủ, 

hợp lệ 

- Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công Thành 
phố Hồ Chí 

Minh: 
+ Khu vực I: 

Số43 
Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức. 

+ Khu vực II: 
Tòa nhà 

Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 

Lợi, phường 
Bình Dương. 

+ Khu vực 
III: Số^ 4 
Nguyễn 

Tất Thành, 
phường 
Bà Rịa. 

- Trung tâm 
Phục vụ 

hành chính 
công cấp xã. 

- Cơ 
quan 
giải 

quyết: 
Ủy ban 
nhân 
dân 

cấp xã; 
- Người 
có thẩm 
quyền 
quyết 
định: 
Chủ 
tịch 
Ủy 
ban 

nhân 
dân 

Thành 
phố. 

Không - Nghị định số 
66/2021/NĐ-CP ngày 
06 tháng 7 năm 2021 
của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Phòng, 
chống thiên tai và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Phòng, 
chống thiên tai và Luật 
đê điều. 
- Điều 13 Nghị định số 
53/2026/NĐ-CP ngày 
05 tháng 02 năm 2026 
của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 
các Nghị định trong 
lĩnh vực đê điều và 
phòng, chống thiên tai. 
- Quyết định số 
1827/QĐ-BNNMT 
ngày 20 tháng 5 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường về công bố thủ 
tục hành chính lĩnh 
vực quản lý đê điều và 
phòng, chống thiên tai 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Môi 
trường. 
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B. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

TT Mã 
TTHC Tên thủ tục hành chính 

Văn bản pháp luật quy định 
việc bãi bỏ thủ tục hành 

chính 

Lĩnh vực Quản lý đê điêu và phòng, chống thiên tai 

1 1.008408 

Phê duyệt việc tiếp nhận viện 
trợ quốc tế khẩn cấp để cứu 
trợ thuộc thẩm quyền của Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
cấp tỉnh 

- Nghị định số 50/2020/NĐ-CP 
ngày 20 tháng 4 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về tiếp 
nhận, quản lý và sử dụng viện 
trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ 
và khắc phục hậu quả thiên tai; 
- Nghị định số 53/2026/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 02 năm 2026 của 
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực đê điều và phòng, chống 
thiên tai. 
- Quyết định số 1827/QĐ-
BNNMT ngày 20 tháng 5 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về công 
bố thủ tục hành chính lĩnh vực 
quản lý đê điều và phòng, 
chống thiên tai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường. 

2 1.014846 

Phê duyệt Văn kiện, điều 
chỉnh Văn kiện viện trợ quốc 
tế khẩn cấp để khắc phục hậu 
quả thiên tai không thuộc 
thẩm quyền quyết định chủ 
trương tiếp nhận của Thủ 
tướng Chính phủ 

- Nghị định số 50/2020/NĐ-CP 
ngày 20 tháng 4 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về tiếp 
nhận, quản lý và sử dụng viện 
trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ 
và khắc phục hậu quả thiên tai; 
- Nghị định số 53/2026/NĐ-CP 
ngày 05 tháng 02 năm 2026 của 
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị định trong 
lĩnh vực đê điều và phòng, chống 
thiên tai. 
- Quyết định số 1827/QĐ-
BNNMT ngày 20 tháng 5 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về công 
bố thủ tục hành chính lĩnh vực 
quản lý đê điều và phòng, 
chống thiên tai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường. 

Lĩnh vực Thủy lợi 

3 1.003893 

Cấp lại giấy phép cho các hoạt 
động trong phạm vi bảo vệ công 
trình thủy lợi trong trường hợp 
tên chủ giấy phép đã được cấp 
bị thay đổi do chuyển nhượng, 
sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ 
chức thuộc thẩm quyền cấp phép 
của Chủ tịch UBND cấp tỉnh 

- Nghị quyết 66.19/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 2026 của 
Chính phủ về cắt giảm, phân 
quyền, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính và cắt giảm, đơn 
giản hoá điều kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường. 
- Quyết định số 1836/QĐ-
BNNMT ngày 21 tháng 5 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc 
công bố thủ tục hành chính bị 

1.014854 

Cấp lại giấy phép cho các hoạt 
động trong phạm vi bảo vệ công 
trình thủy lợi trong trường hợp 
tên chủ giấy phép đã được cấp bị 
thay đổi do chuyển nhượng, sáp 

- Nghị quyết 66.19/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 2026 của 
Chính phủ về cắt giảm, phân 
quyền, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính và cắt giảm, đơn 
giản hoá điều kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường. 
- Quyết định số 1836/QĐ-
BNNMT ngày 21 tháng 5 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc 
công bố thủ tục hành chính bị 
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TT Mã 
TTHC Tên thủ tục hành chính 

Văn bản pháp luật quy định 
việc bãi bỏ thủ tục hành 

chính 
nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ 
chức do Chủ tịch UBND cấp tỉnh 
phân cấp cho Chủ tịch UBND 
cấp xã 

bãi bỏ trong lĩnh vực thủy lợi 
thuộc phạm vi chức năng quản 
lý nhà nước của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 



Ký bời: TRUNG TÀM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHÔ 
Email: ttttdttpMtphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNỌ ỦY BAN NHẢN DÃN. ỦY 
BAN NHẢN DÃN THÀNH PHÔ HÔ CHÍ MINH r „ „ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3452/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; 

được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc 
• ' ~ ~ • • • 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Công thương 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Công Thương tại Tờ trình sô 6193/TTr-SCT 
ngày 01 tháng 6 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 75 thủ tục hành chính 
trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương, gồm: 
03 thủ tục mới ban hành; 09 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 63 thủ tục bị bãi bỏ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026. 
Riêng 03 thủ tục lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng có mã số 2.000604, 
2.001675, 2.001665 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2026. 

Bãi bỏ nội dung công bố các thủ tục: 

- Thứ tự B.1, từ B.17 đến B.29, B.35, B.36, B.40, B.41, B.42, B.43, B.44, B.99, 
B.100, C.1, C.2, C.5 tại Quyết định số 1271/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về công bố danh mục thủ tục hành chính 
mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 
Công Thương. 

- Thứ tự 2, 3 tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Quyết định số 3445/QĐ-
UBND ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công 
Thương. 

- Thứ tự từ A.1 đến A.8, từ A.16 đến A.23, A.35, A.36, A.38, A.39 tại Phụ lục II 
và số thứ tự 4, 5, 6 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định số 3377/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về công bố 
danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. 

- Thứ tự A.IX.3, A.XI.2, A.XI.3, A.XI.5, A.XI.6, A.XI.8, A.XI.9, C.I.3, C.II.1, 
C.II.2, C.II.3 tại Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2025 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung các lĩnh vực An toàn đập, hồ chứa thủy điện; Công nghiệp tiêu 
dùng; Cụm công nghiệp; Thương mại điện tử; Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất 
thuốc nổ; Xúc tiến thương mại; Thương mại quốc tế; Điện; Xuất nhập khẩu; Lưu 
thông hàng hóa trong nước; Hóa chất; Kinh doanh khí; Công nghiệp nặng; Dầu khí 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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- Thứ tự 5, 6 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 3474/QĐ-UBND 
ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã các lĩnh vực 
Lưu thông hàng hóa trong nước; An toàn đập, hồ chứa thủy điện; Công nghiệp địa 
phương; Công nghiệp tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công 
Thương. 

- Thứ tự 2 tại Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2025 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về công bố danh mục thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý bán hàng đa cấp thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Công Thương. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Công Thương, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; ĐƯỢC SỬA ĐỔI, 
BỔ SUNG VÀ BỊ BÃI BỎ TRONG MỘT SỐ LĨNH VựC THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3452/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 

TT Mã 
TTHC 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 

1 2.000578 Cấp giấy 
phép xuất 
khẩu, nhập 

khẩu vật liệu 
nổ công 
nghiệp 

Trong thời 
hạn 05 ngày 
làm việc, kể 
từ ngày nhận 
hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố Hồ 

Chí Minh: 
+ Khu vực I: 

Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 

phường Thủ 
Đức. 

+ Khu vực II: 
Tòa nhà 

Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 

Lợi, phường 
Bình Dương. 

+ Khu vực 
III: Số 4 

Nguyễn Tất 
Thành, 

phường Bà 
Rịa. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 

Thành phố 

Không 
quy định. 

- Luật Quản lý, 
sử dụng vũ khí, 
vật liệu nổ và 
công cụ hỗ trợ 
số 
42/2024/QH15. 
- Thông tư số 
23/2024/TT-
BCT ngày 07 
tháng 11 năm 
2024 của Bộ 
trưởng Bộ Công 
Thương quy 
định về quản lý, 
sử dụng vật liệu 
nổ công nghiệp, 
tiền chất thuốc 
nổ thuộc thẩm 
quyền quản lý 
của Bộ Công 
Thương. 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-
CP ngày 18 
tháng 5 năm 
2026 của Chính 
phủ về việc phân 
quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, 
điều kiện kinh 
doanh. 
- Quyết định số 
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TT Mã 
TTHC 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1177/QĐ-BCT 
ngày 20 tháng 5 
năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ 
Công Thương về 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
và bãi bỏ trong 
một số lĩnh vực 
thuộc phạm vi 
chức năng quản 
lý của Bộ Công 
Thương. 

Lĩnh vực Xuât nhập khâu 

2 2.001282 Cấp Giấy 
phép xuất 
khẩu, nhập 
khẩu hàng 
hóa đã có 
quyết định 
tạm ngừng 
xuất khẩu, 
tạm ngừng 
nhập khẩu 
nhằm phục 

vụ mục đích 
đặc dụng, 
bảo hành, 
phân tích, 

kiểm 
nghiệm, 

nghiên cứu 
khoa học, y 
tế, sản xuất 
dược phẩm, 
bảo vệ quốc 
phòng, an 

ninh 

05 ngày làm 
việc kể từ 

ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố Hồ 

Chí Minh: 
+ Khu vực I: 

Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 

phường Thủ 
Đức. 

+ Khu vực II: 
Tòa nhà 

Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 

Lợi, phường 
Bình Dương. 

+ Khu vực 
III: Số 4 

Nguyễn Tất 
Thành, 

phường Bà 
Rịa. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
cấp xã. 

Ủy ban 
nhân dân 

Thành phố 

Không 
quy định. 

- Luật Quản lý 
ngoại thương. 
- Nghị định số 
69/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 
năm 2018 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một 
số điều của Luật 
Quản lý ngoại 
thương. 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-
CP ngày 18 
tháng 5 năm 
2026 của Chính 
phủ về việc phân 
quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, 
điều kiện kinh 
doanh. 
- Quyết định số 
1177/QĐ-BCT 
ngày 20 tháng 5 
năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ 
Công Thương về 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
và bãi bỏ trong 

3 1.013771 Cấp giấy 
phép thương 

nhân thực 
hiện hoạt 
động gia 

công hàng 
hóa thuộc 
Danh mục 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố Hồ 

Chí Minh: 
+ Khu vực I: 

Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 

phường Thủ 
Đức. 

+ Khu vực II: 
Tòa nhà 

Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 

Lợi, phường 
Bình Dương. 

+ Khu vực 
III: Số 4 

Nguyễn Tất 
Thành, 

phường Bà 
Rịa. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
cấp xã. 

- Luật Quản lý 
ngoại thương. 
- Nghị định số 
69/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 5 
năm 2018 của 
Chính phủ quy 
định chi tiết một 
số điều của Luật 
Quản lý ngoại 
thương. 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-
CP ngày 18 
tháng 5 năm 
2026 của Chính 
phủ về việc phân 
quyền, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, 
điều kiện kinh 
doanh. 
- Quyết định số 
1177/QĐ-BCT 
ngày 20 tháng 5 
năm 2026 của 
Bộ trưởng Bộ 
Công Thương về 
công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
và bãi bỏ trong 
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TT Mã 
TTHC 

Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

hàng hóa 
cấm xuất 
khẩu, cấm 
nhập khẩu, 

hàng hóa tạm 
ngừng xuất 
khẩu, tạm 

ngừng nhập 
khẩu cho 

thương nhân 
nước ngoài 

để tiêu thụ ở 
nước ngoài 

một số lĩnh vực 
thuộc phạm vi 
chức năng quản 
lý của Bộ Công 
Thương. 

B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đối, bổ sung 

TT Mã 
TTHC 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Lĩnh vực Quản lý bán hàng đa cấp 

1. 2.001573 Chấm dứt 
hoạt động 
bán hàng 

đa cấp 

- Trường hợp 
doanh nghiệp 
tự chấm dứt 

hoạt động bán 
hàng đa cấp: 
05 ngày làm 

việc kể từ 
ngày nhận hồ 

sơ đầy đủ, hợp 
lệ. 

- Trường hợp 
doanh nghiệp 
chấm dứt hoạt 
động bán hàng 
đa cấp do giấy 

chứng nhận 
đăng ký hoạt 

động bán hàng 
đa cấp hết 

hiệu lực hoặc 
bị thu hồi: 

+ Trong thời 
hạn 07 ngày 

làm việc kể từ 
ngày giấy 

chứng nhận 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh: 

+ Khu vực I: 
Số 43 

Nguyễn Văn 
Bá, phường 
Thủ Đức. 

+ Khu vực II: 
Tòa nhà 

Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 

Lợi, phường 
Bình Dương. 

+ Khu vực 
III: Số 4 

Nguyễn Tất 
Thành, 

phường Bà 
Rịa. 

- Trung tâm 

Ủy ban 
nhân dân 

Thành phố 

<2 
3
 G 

h
q

ị 

- Nghị định số 
137/2026/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 4 
năm 2026 của 
Chính phủ về quản 
lý hoạt động kinh 
doanh theo phương 
thức đa cấp. 
- Quyết định số 
1298/QĐ-BCT ngày 
29 tháng 5 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương 
về công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung và 
bãi bỏ trong một số 
lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ 
Công Thương. 
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TT Mã 
TTHC 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

đăng ký hoạt 
động bán hàng 

đa cấp hết 
hiệu lực hoặc 

bị thu hồi, 
doanh nghiệp 

có trách nhiêm 
nộp hồ sơ 
thông báo 

chấm dứt hoạt 
động bán hàng 
đa cấp tới Ủy 
ban nhân dân 

cấp tỉnh; 
+ Trường hợp 
hồ sơ không 
đáp ứng quy 

định tại điêm a 
khoản này, Ủy 
ban nhân dân 
cấp tỉnh ban 
hành thông 
báo sửa đổi, 

bổ sung trong 
thời hạn 05 

ngày làm việc 
kê từ ngày 

nhận được hồ 
sơ. Thời hạn 
sửa đổi, bổ 
sung là 15 

ngày làm việc 
kê từ ngày 
nhận được 
thông báo. 

+ Trường hợp 
doanh nghiệp 
không sửa đổi, 
bổ sung hồ sơ 
đúng thời hạn 
hoặc hồ sơ của 
doanh nghiệp 

không đáp ứng 
quy định, Ủy 
ban nhân dân 
cấp tỉnh thông 

Phục vụ hành 
chính công 

cấp xã. 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 213+214/Ngày 15-7-2026 25 

TT Mã 
TTHC 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

báo trả lại hồ 
sơ cho doanh 
nghiệp bằng 

văn bản, trong 
đó nêu rõ lý 
do trả lại hồ 

sơ. 
+ Trong thời 
hạn 05 ngày 

làm việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 
thông báo 

chấm dứt hoạt 
động bán hàng 
đa cấp hợp lệ, 
Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh 
ban hành văn 
bản xác nhận 
tiếp nhận hồ 
sơ thông báo 

chấm dứt hoạt 
động bán hàng 
đa cấp, thông 
báo cho Bộ 

Công Thương 
và Ủy ban 

nhân dân cấp 
tỉnh trên toàn 
quốc theo một 

trong các 
phương thức 

quy định 
tại khoản 5 

Điều 11 Nghị 
định số 

137/2026/NĐ-
CP ngày 07 
tháng 4 năm 

2026 của 
Chính phủ và 
công bố trên 

trang thông tin 
điện tử của Ủy 
ban nhân dân 
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TT Mã 
TTHC 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

cấp tỉnh. 

2. 2.000309 Đăng ký 
hoạt động 
bán hàng 
đa cấp tại 

địa phương 

05 ngày làm 
việc kể từ 

ngày nhận hồ 
sơ đầy đủ, hợp 

lệ. 

3. 2.000631 Đăng ký 
sửa đổi, bổ 
sung nội 

dung hoạt 
động bán 
hàng đa 

cấp tại địa 
phương 

05 ngày làm 
việc kể từ 

ngày nhận hồ 
sơ đầy đủ, hợp 

lệ. 

4. 2.000609 Thông báo 
tổ chức hội 
nghị, hội 
thảo, đào 

tạo 

- Thời hạn xử 
lý hồ sơ lần 
đầu: 05 ngày 

làm việc kể từ 
ngày nhận hồ 

sơ đầy đủ, hợp 
lệ. 

- Thời hạn xử 
lý hồ sơ sau 

khi sửa đổi, bổ 
sung: 03 ngày 
làm việc kể từ 
ngày doanh 

nghiệp nộp hồ 
sơ sửa đổi, bổ 

sung. 

5. 1.003705 Công nhận 
chương 

trình đào 
tạo kiến 

thức pháp 
luật về bán 

hàng đa 
cấp 

- Công 
nhận chương 
trình đào tạo 

kiến thức pháp 
luật về bán 

hàng đa cấp: 
15 ngày làm 

việc kể từ 
ngày nhận hồ 

sơ đầy đủ, hợp 
lệ 

- Thông 
báo thay đổi 

thông tin hồ sơ 
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TT Mã 
TTHC 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

đề nghị công 
nhận chương 
trình đào tạo 

kiến thức pháp 
luật về bán 

hàng đa cấp: 
30 ngày làm 

việc kể từ 
ngày nhận 

được hồ sơ. 

6. 2.000324 Kiểm tra 
kiến thức 
pháp luật 

về bán 
hàng đa 
cấp, kiến 
thức cho 

đầu mối tại 
địa phương 

15 ngày làm 
việc kể từ 

ngày thực hiện 
kiểm tra kiến 
thức pháp luật 
về bán hàng 

đa cấp 

Lĩnh vực Xuât nhập khâu 

7. 1.000957 Cấp Giấy 
phép tạm 
nhập, tái 
xuất theo 
hình thức 

khác 

05 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 

được ý kiến 
của Bộ, cơ 
quan ngang 
Bộ có thẩm 

quyền quản lý 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh: 

+ Khu vực I: 
Số 43 

Nguyễn Văn 

Sở Công 
Thương. 

Không - Luật Quản lý 
ngoại thương. 
- Nghị định số 
69/2018/NĐ-CP của 
Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều 
của Luật Quản lý 
ngoại thương. 
- Nghị định số 

8. 1.000905 Cấp Giấy 
phép tạm 
xuất, tái 

nhập 

05 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 

đầy đủ, đúng 
quy định 

Bá, phường 
Thủ Đức. 

+ Khu vực II: 
Tòa nhà 

Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 

Lợi, phường 
Bình Dương. 

+ Khu vực 
III: Số 4 

Nguyễn Tất 
Thành, 

phường Bà 
Rịa. 

146/2025/NĐ-CP 
của Chính phủ quy 
định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh 
vực công nghiệp và 
thương mại. 
- Thông tư số 
12/2018/TT-BCT 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương. 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 
năm 2026 của 
Chính phủ về việc 

9. 1.013778 Gia hạn 
thời gian 
quá cảnh 
đối với 

hàng hóa 
quá cảnh 

05 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ 

đầy đủ, đúng 
quy định 

Bá, phường 
Thủ Đức. 

+ Khu vực II: 
Tòa nhà 

Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê 

Lợi, phường 
Bình Dương. 

+ Khu vực 
III: Số 4 

Nguyễn Tất 
Thành, 

phường Bà 
Rịa. 

146/2025/NĐ-CP 
của Chính phủ quy 
định về phân quyền, 
phân cấp trong lĩnh 
vực công nghiệp và 
thương mại. 
- Thông tư số 
12/2018/TT-BCT 
của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương. 
- Nghị quyết số 
66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 
năm 2026 của 
Chính phủ về việc 
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TT Mã 
TTHC 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
cấp xã. 

phân quyên, căt 
giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, 
điêu kiện kinh 
doanh. 
- Quyết định số 
1177/QĐ-BCT ngày 
20 tháng 5 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương 
vê công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung và 
bãi bỏ trong một số 
lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ 
Công Thương. 

C. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

TT 
Mã 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Tên Văn bản pháp lý quy định 
việc bãi bỏ thủ tục hành chính 

I. Thủ tục hành chính câp tỉnh 

Lĩnh vực Tiêu chuân đo lường chât lượng 

1. 2.000604 Cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký hoạt động kiểm định 

- Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính 
phủ vê việc phân quyên, căt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính, điêu kiện 
kinh doanh. 

- Quyết định số 1177/QĐ-BCT ngày 
20 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương vê công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung và 
bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương. 

2. 2.001675 Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt 
động kiểm định 

- Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính 
phủ vê việc phân quyên, căt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính, điêu kiện 
kinh doanh. 

- Quyết định số 1177/QĐ-BCT ngày 
20 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương vê công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung và 
bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương. 

3. 2.001665 Cấp lại Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động kiểm 
định 

- Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính 
phủ vê việc phân quyên, căt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính, điêu kiện 
kinh doanh. 

- Quyết định số 1177/QĐ-BCT ngày 
20 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương vê công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung và 
bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương. 

Lĩnh vực Quản lý bán hàng đa câp 

4. 2.000619 Thông báo chấm dứt hoạt - Nghị định số 137/2026/NĐ-CP ngày 07 
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TT 
Mã 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Tên Văn bản pháp lý quy định 
việc bãi bỏ thủ tục hành chính 

động bán hàng đa cấp tại 
địa phương 

tháng 4 năm 2026 của Chính phủ về quản lý 
hoạt động kinh doanh theo phương thức đa 
cấp. 

- Quyết định số 1298/QĐ-BCT ngày 
29 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung và 
bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương. 

Lĩnh vực Kinh doanh khí 

5. 1.000475 Cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện sản xuất, sửa chữa 
chai chứa LPG 

- Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính 
phủ về việc phân quyền, cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện 
kinh doanh. 

- Quyết định số 1177/QĐ-BCT ngày 
20 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung và 
bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương. 

6. 1.000455 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện sản xuất, sửa chữa 
chai chứa LPG 

- Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính 
phủ về việc phân quyền, cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện 
kinh doanh. 

- Quyết định số 1177/QĐ-BCT ngày 
20 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung và 
bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương. 

7. 1.000742 Cấp điều chỉnh Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện sản xuất, 
sửa chữa chai chứa LPG. 

- Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính 
phủ về việc phân quyền, cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện 
kinh doanh. 

- Quyết định số 1177/QĐ-BCT ngày 
20 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung và 
bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương. 8. 2.000304 Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất chai LPG 
mini. 

- Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính 
phủ về việc phân quyền, cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện 
kinh doanh. 

- Quyết định số 1177/QĐ-BCT ngày 
20 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung và 
bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương. 

9. 1.000709 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện sản xuất chai LPG 
mini. 

10. 1.000704 Cấp điều chỉnh Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện sản xuất 
chai LPG mini 

Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng 

11. 1.004021 Cấp Giấy phép sản xuất 
rượu công nghiệp (quy mô 
từ 3 triệu lít/năm trở lên) 

- Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính 
phủ về việc phân quyền, cắt giảm, đơn 
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TT 
Mã 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Tên Văn bản pháp lý quy định 
việc bãi bỏ thủ tục hành chính 

12. 1.003992 Cấp lại Giấy phép sản xuất 
rượu công nghiệp (quy mô 
từ 3 triệu lít/năm trở lên) 

giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện 
kinh doanh. 

- Quyết định số 1177/QĐ-BCT ngày 
20 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung và 
bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương. 

13. 2.001646 Cấp Giấy phép sản xuất 
rượu công nghiệp (quy mô 
dưới 3 triệu lít/năm) 

giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện 
kinh doanh. 

- Quyết định số 1177/QĐ-BCT ngày 
20 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung và 
bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương. 14. 2.001630 Cấp lại Giấy phép sản xuất 

rượu công nghiệp (quy mô 
dưới 3 triệu lít/năm) 

giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện 
kinh doanh. 

- Quyết định số 1177/QĐ-BCT ngày 
20 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung và 
bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương. 

15. 1.004007 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 
phép sản xuất rượu công 
nghiệp (quy mô từ 3 triệu 
lít/năm trở lên) 

giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện 
kinh doanh. 

- Quyết định số 1177/QĐ-BCT ngày 
20 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung và 
bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương. 

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước 

16. 2.001424 Cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện thương nhân xuất 
khẩu, nhập khẩu LPG 

- Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính 
phủ về việc phân quyền, cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện 
kinh doanh. 

- Quyết định số 1177/QĐ-BCT ngày 
20 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung và 
bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương. 

17. 1.000510 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện thương nhân xuất 
khẩu, nhập khẩu LPG 

- Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính 
phủ về việc phân quyền, cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện 
kinh doanh. 

- Quyết định số 1177/QĐ-BCT ngày 
20 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung và 
bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương. 

18. 1.000491 Cấp điều chỉnh Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện thương 
nhân xuất khẩu, nhập khẩu 
LPG 

- Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính 
phủ về việc phân quyền, cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện 
kinh doanh. 

- Quyết định số 1177/QĐ-BCT ngày 
20 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung và 
bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương. 

19. 1.005184 Cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện thương nhân xuất 
khẩu, nhập khẩu LNG 

- Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính 
phủ về việc phân quyền, cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện 
kinh doanh. 

- Quyết định số 1177/QĐ-BCT ngày 
20 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung và 
bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương. 

20. 1.005372 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện thương nhân xuất 
khẩu, nhập khẩu LNG 

- Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính 
phủ về việc phân quyền, cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện 
kinh doanh. 

- Quyết định số 1177/QĐ-BCT ngày 
20 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung và 
bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương. 

21. 1.000649 Cấp điều chỉnh Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện thương 

- Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính 
phủ về việc phân quyền, cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện 
kinh doanh. 

- Quyết định số 1177/QĐ-BCT ngày 
20 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung và 
bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương. 
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nhân xuât khâu, nhập khâu 
LNG 

22. 1.000706 câp Giây chứng nhận đủ 
điêu kiện thương nhân xuât 
khâu, nhập khâu CNG 

23. 1.000387 câp lại Giây chứng nhận đủ 
điêu kiện thương nhân xuât 
khâu, nhập khâu CNG 

24. 2.000146 câp điêu chỉnh Giây chứng 
nhận đủ điêu kiện thương 
nhân xuât khâu, nhập khâu 
CNG 

25. 2.000142 câp Giây chứng nhận đủ 
điêu kiện thương nhân kinh 
doanh mua bán LPG 

26. 2.000136 câp lại Giây chứng nhận đủ 
điêu kiện thương nhân kinh 
doanh mua bán LPG 

27. 2.000078 câp điêu chỉnh Giây chứng 
nhận đủ điêu kiện thương 
nhân kinh doanh mua bán 
LPG 

28. 2.000073 câp Giây chứng nhận đủ 
điêu kiện trạm nạp LPG vào 
chai 

29. 2.000207 câp lại Giây chứng nhận đủ 
điêu kiện trạm nạp LPG vào 
chai 

30. 2.000201 câp điêu chỉnh Giây chứng 
nhận đủ điêu kiện trạm nạp 
LPG vào chai 

31. 2.000194 câp Giây chứng nhận đủ 
điêu kiện trạm nạp LPG vào 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 213+214/Ngày 15-7-2026 32 

TT 
Mã 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Tên Văn bản pháp lý quy định 
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xe bồn 

32. 2.000187 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện trạm nạp LPG vào 
xe bồn 

33. 2.000175 Cấp điều chỉnh Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện trạm nạp 
LPG vào xe bồn 

34. 2.000196 Cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện trạm nạp LPG vào 
phương tiện vận tải 

35. 1.000425 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện trạm nạp LPG vào 
phương tiện vận tải 

36. 2.000180 Cấp điều chỉnh Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện trạm nạp 
LPG vào phương tiện vận 
tải 

37. 2.000166 Cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện thương nhân kinh 
doanh mua bán LNG 

38. 2.000156 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện thương nhân kinh 
doanh mua bán LNG 

39. 2.000390 Cấp điều chỉnh Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện thương 
nhân kinh doanh mua bán 
LNG 

40. 2.000387 Cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện trạm nạp LNG 
vào phương tiện vận tải 

41. 2.000376 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện trạm nạp LNG 
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vào phương tiện vận tải 

42. 2.000371 Cấp điều chỉnh Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện trạm nạp 
LNG vào phương tiện vận 
tải 

43. 2.000354 Cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện thương nhân kinh 
doanh mua bán CNG 

44. 2.000279 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện thương nhân kinh 
doanh mua bán CNG 

45. 1.000481 Cấp điều chỉnh Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện thương 
nhân kinh doanh mua bán 
CNG 

46. 2.000163 Cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện trạm nạp CNG 
vào phương tiện vận tải 

47. 1.000444 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện trạm nạp CNG 
vào phương tiện vận tải 

48. 2.000211 Cấp điều chỉnh Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện trạm nạp 
CNG vào phương tiện vận 
tải 

49. 1.003977 Cấp Giấy phép phân phối 
rượu 

50. 1.005376 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 
phép phân phối rượu 

51. 1.003101 Cấp lại Giấy phép phân 
phối rượu 

52. 2.001624 Cấp Giấy phép bán buôn 
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rượu 

53. 2.001619 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 
phép bán buôn rượu 

54. 2.000636 Cấp lại Giấy phép bán buôn 
rượu 

II. Thủ tục hành chính cấp xã 

Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng 

55. 2.000633 Cấp Giấy phép sản xuất 
rượu thủ công nhằm mục 
đích kinh doanh 

- Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP ngày 
29 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ 
về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, điều kiện kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ 
Công Thương. 

- Quyết định số 1177/QĐ-BCT ngày 
20 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung và 
bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương. 

56. 1.001279 Cấp lại Giấy phép sản xuất 
rượu thủ công nhằm mục 
đích kinh doanh 

- Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP ngày 
29 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ 
về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, điều kiện kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ 
Công Thương. 

- Quyết định số 1177/QĐ-BCT ngày 
20 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung và 
bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương. 

57. 2.000629 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy 
phép sản xuất rượu thủ công 
nhằm mục đích kinh doanh 

- Nghị quyết số 19/2026/NQ-CP ngày 
29 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ 
về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính, điều kiện kinh 
doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ 
Công Thương. 

- Quyết định số 1177/QĐ-BCT ngày 
20 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung và 
bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương. 

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước 

58. 2.001283 Cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện cửa hàng bán lẻ 
LPG chai 

- Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính 
phủ về việc phân quyền, cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện 
kinh doanh. 

- Quyết định số 1177/QĐ-BCT ngày 
20 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung và 
bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương. 

59. 2.001270 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện cửa hàng bán lẻ 
LPG chai 

- Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính 
phủ về việc phân quyền, cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện 
kinh doanh. 

- Quyết định số 1177/QĐ-BCT ngày 
20 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung và 
bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương. 

60. 2.001261 Cấp điều chỉnh Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện cửa hàng 
bán lẻ LPG chai 

- Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính 
phủ về việc phân quyền, cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện 
kinh doanh. 

- Quyết định số 1177/QĐ-BCT ngày 
20 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung và 
bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương. 61. 2.000620 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 

- Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính 
phủ về việc phân quyền, cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện 
kinh doanh. 

- Quyết định số 1177/QĐ-BCT ngày 
20 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung và 
bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương. 

62. 2.001240 Cấp lại Giấy phép bán lẻ 

- Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính 
phủ về việc phân quyền, cắt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện 
kinh doanh. 

- Quyết định số 1177/QĐ-BCT ngày 
20 tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về công bố thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung và 
bãi bỏ trong một số lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương. 
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rượu 

63. 2.000615 câp sửa đổi, bổ sung Giây 
phép bán lẻ rượu 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3456/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc bãi bỏ Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2014 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành "Chính sách hỗ trợ 

đào tạo bác sĩ, dược sĩ đại học cho ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
từ nay đến năm 2020 và thực hiện đến năm 2026" 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết sô 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quôc hội 
vê việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, hướng dân thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 
phủ vê kiêm tra, rà soát, hệ thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 
2025 của Chính phủ vê quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, hướng 
dân thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định sô 
79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ vê kiêm tra, rà soát, hệ 
thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 5925/TTr-SYT ngày 07 tháng 
5 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định 

Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2014 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành "Chính sách hỗ trợ đào tạo bác 
sĩ, dược sĩ đại học cho ngành Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ nay đến năm 2020 và thực 
hiện đến năm 2026". 

Điều 2. Điều khoản thi hành 
1. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, Thủ 

trưởng các Sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3486/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; 

được sửa đối, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình sô 
16683/TTr-SNNMT-VP ngày 03 tháng 6 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 10 thủ tục hành chính lĩnh 
vực Biển và Hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường, gồm: 04 thủ tục được sửa đổi, bổ sung và 06 thủ tục bị bãi bỏ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ các nội dung công bố thủ tục hành chính có thứ tự A.5, A.8, A.11, B.4 tại 
danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 
2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BỊ 
BÃI BỎ LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đối, bổ sung 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp 
lý 

I. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 Sửa đổi, bổ 
sung Quyết 
định giao 
khu vực 

biển 

- Thời hạn kiểm 
tra hồ sơ: 

+ Trong thời hạn 
01 ngày làm việc, 
Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công kiểm tra 

thành phần, nội 
dung của hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ 
theo đúng quy 
định, trong thời 

hạn không quá 01 
ngày làm việc kể 

từ ngày nhận 
được hồ sơ, Trung 
tâm Phục vụ hành 

chính công ban 
hành văn bản tiếp 
nhận và hẹn giải 
quyết hồ sơ được 
lập theo Mẫu số 
10 Nghị định số 
11/2021/NĐ-CP 

(đã được sửa đổi, 
bổ sung tại Nghị 

định số 
65/2025/NĐ-CP); 
+ Trường hợp hồ 
sơ chưa đúng quy 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố Hồ 

Chí Minh : 
* Khu vực I: 

Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 

phường Thủ 
Đức. 

* Khu vực II: 
Tòa nhà 

Trung tâm 
hành chính, 

đường Lê Lợi, 
phường Bình 

Dương. 
* Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 

Rịa. 
- Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công cấp 

xã. 

- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: 

Ủy ban nhân 
dân Thành 

phố. 
- Cơ quan 
trực tiếp 

thực hiện: 
Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 
và các đơn 
vị có liên 

quan. 

Không 
quy định 

- Nghị định số 
11/2021/NĐ-
CP ngày 10 
tháng 02 năm 
2021 của Chính 
phủ quy định 
việc giao các 
khu vực biển 
nhất định cho 
tổ chức, cá 
nhân khai thác, 
sử dụng tài 
nguyên biển; 
- Nghị định số 
65/2025/NĐ-
CP ngày 12 
tháng 3 năm 
2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ 
sung một số 
điều của Nghị 
định số 
40/2016/NĐ-
CP ngày 15 
tháng 5 năm 
2016 của Chính 
phủ quy định 
chi tiết thi hành 
một số điều của 
Luật Tài 
nguyên, môi 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 213+214/Ngày 15-7-2026 41 

TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp 
lý 

định, trong thời 
hạn không quá 03 
ngày làm việc kể 

từ ngày nhận 
được hồ sơ, Trung 
tâm Phục vu hành 

chính công có 
trách nhiệm 

hướng dẫn một 
lần bằng văn bản 
cho tổ chức, cá 

nhân để bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ. 
Trong thời hạn 01 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận lại 
hồ sơ theo đúng 
quy định, Trung 

tâm Phục vu hành 
chính công ban 

hành văn bản tiếp 
nhận và hẹn giải 
quyết hồ sơ theo 
Mẫu số 10 Nghị 

định số 
11/2021/NĐ-CP 
(đã được sửa đổi, 
bổ sung tại Nghị 

định số 
65/2025/NĐ-CP). 
- Thời hạn thẩm 

định hồ sơ: không 
quá 25 ngày kể từ 
nhận được đầy đủ 
hồ sơ theo đúng 

quy định. Trường 
hợp cần thiết, Sở 
Nông nghiệp và 
Môi trường gửi 

văn bản lấy ý kiến 
của các cơ quan 
có liên quan, tổ 
chức kiểm tra 

trường biển và 
hải đảo và Nghị 
định số 
11/2021/NĐ-
CP ngày 10 
tháng 02 năm 
2021 của Chính 
phủ quy định 
việc giao các 
khu vực biển 
nhất định cho 
tổ chức, cá 
nhân khai thác, 
sử dụng tài 
nguyên biển; 
- Nghị định số 
44/2026/NĐ-
CP ngày 26 
tháng 01 năm 
2026 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ 
sung một số 
điều của các 
Nghị định trong 
lĩnh vực biển 
và hải đảo; 
- Nghị quyết số 
17/2026/NQ-
CP ngày 29 
tháng 4 năm 
2026 của Chính 
phủ cắt giảm, 
phân cấp, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính và 
cắt giảm, đơn 
giản hóa điều 
kiện kinh 
doanh thuộc 
phạm vi quản 
lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường; 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp 
lý 

thực địa. Thời 
gian kiểm tra thực 
địa không quá 03 

ngày làm việc. 
Trong thời hạn 
không quá 12 

ngày kể từ ngày 
nhận được văn 
bản xin ý kiến. 
Thời gian lấy ý 
kiến và tổ chức 

kiểm tra thực địa 
không tính vào 
thời gian thẩm 

định hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ 
còn chưa đủ thông 
tin để quyết định 
sửa đổi, bổ sung 
Quyết định giao 
khu vực biển, cơ 
quan thẩm định 

hồ sơ gửi văn bản 
nêu rõ lý do, nội 
dung, thông tin 

cần bổ sung, giải 
trình đến tổ chức, 
cá nhân. Tổ chức, 
cá nhân gửi văn 
bản cung cấp bổ 
sung thông tin, 

giải trình đến cơ 
quan thẩm định 
hồ sơ trong thời 

hạn không quá 10 
ngày kể từ ngày 

cơ quan thẩm 
định hồ sơ gửi 
văn bản (thời 

gian này không 
tính vào thời hạn 
giải quyết hồ sơ); 
sau 10 ngày, nếu 

- Quyết định số 
2084/QĐ-
BNNMT ngày 
02 tháng 6 năm 
2026 của Bộ 
trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường về 
việc công bố 
thủ tục hành 
chính được sửa 
đổi, bổ sung, 
bãi bỏ lĩnh vực 
biển và hải đảo 
thuộc phạm vi 
chức năng quản 
lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp 
lý 

tổ chức, cá nhân 
không hoàn thành 
việc hoàn thiện hồ 
sơ, cán bộ, công 
chức, viên chức, 

nhân viên Bộ 
phận Một cửa 

thực hiện đóng hồ 
sơ trên Hệ thống 

thông tin giải 
quyết thủ tục hành 

chính. Thời hạn 
giải quyết được 

tính lại từ đầu sau 
khi nhận đủ hồ sơ. 
- Thời hạn trình, 
giải quyết hồ sơ 
+ Thời hạn trình 
hồ sơ: không quá 

một (01) ngày làm 
việc, kể từ ngày 
hoàn thành việc 

thẩm định. 
+ Thời hạn xem 

xét, giải quyết hồ 
sơ: không quá ba 

(03) ngày làm 
việc, kể từ ngày 
Sở Nông nghiệp 
và Môi trường 

trình hồ sơ. 
+ Thời hạn thông 
báo và trả kết quả 
hồ sơ: không quá 
hai (02) ngày làm 
việc, kể từ ngày 

nhận được kết quả 
giải quyết hồ sơ 
từ cơ quan quản 
lý nhà nước hoặc 

cấp có thẩm 
quyền giao khu 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp 
lý 

vực biển. 

2 Sửa đổi, bổ 
sung Giấy 
phép nhận 

chìm ở biển 

- Thời hạn kiểm 
tra hồ sơ 

+ Trong thời hạn 
01 ngày làm việc, 
Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công kiểm tra 

thành phần, nội 
dung của hồ sơ, 

trường hợp hồ sơ 
theo đúng quy 

định, Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công ban 
hành văn bản tiếp 
nhận và hẹn giải 

quyết hồ sơ; 
Trường hợp hồ sơ 

chưa đúng quy 
định Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công có 
trách nhiệm 

hướng dẫn một 
lần bằng văn bản 
cho tổ chức, cá 

nhân để bổ sung, 
hoàn thiện hồ sơ. 

+ Sau khi tiếp 
nhận hồ sơ theo 
quy định, Trung 

tâm Phục vụ hành 
chính công 

chuyển ngay cho 
Sở Nông nghiệp 
và Môi trường. 
- Thời hạn thẩm 

định hồ sơ 
+ Thời gian thẩm 
định hồ sơ đầy đủ 
thông tin: không 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố Hồ 

Chí Minh : 
* Khu vực I: 

Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 

phường Thủ 
Đức. 

* Khu vực II: 
Tòa nhà 

Trung tâm 
hành chính, 

đường Lê Lợi, 
phường Bình 

Dương. 
* Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 

Rịa. 
- Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công cấp 

xã. 

- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: 

Ủy ban nhân 
dân Thành 

phố. 
- Cơ quan 
trực tiếp 

thực hiện: 
Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường. 

Theo 
Thông 
tư số 

08/2024/ 
TT-BTC 
ngày 05 
tháng 02 

năm 
2024 

của Bộ 
Tài 

chính 

- Luật tài 
nguyên, môi 
trường biển và 
hải đảo; 
- Luật sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của 15 
Luật trong lĩnh 
vực nông 
nghiệp và môi 
trường số 
146/2025/QH1 
5; 
- Nghị định số 
40/2016/NĐ-
CP ngày 15 
tháng 5 năm 
2016 của Chính 
phủ quy định 
chi tiết thi hành 
một số điều của 
Luật tài 
nguyên, môi 
trường biển và 
hải đảo; 
- Nghị định số 
11/2021/NĐ-
CP ngày 10 
tháng 02 năm 
2021 của Chính 
phủ quy định 
việc giao các 
khu vực biển 
nhất định cho 
tổ chức, cá 
nhân khai thác, 
sử dụng tài 
nguyên biển; 
- Nghị định số 
65/2025/NĐ-
CP ngày 12 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp 
lý 

quá 30 ngày kể từ 
ngày nhận được 

đầy đủ hồ sơ. 
+ Thời gian lấy ý 

kiến các bộ, 
ngành, Ủy ban 

nhân dân tỉnh các 
cơ quan có liên 

quan: không quá 
15 ngày kể từ 

ngày nhận được 
văn bản lấy ý kiến 
kèm theo đầy đủ 

hồ sơ. 
+ Thời gian kiểm 

tra thực địa: 
không quá 03 
ngày làm việc. 

+ Trường hợp hồ 
sơ chưa đầy đủ 

thông tin: tổ chức, 
cá nhân cung cấp 
bổ sung thông tin, 
giải trình những 
nội dung cần làm 
rõ, thời hạn không 

quá 15 ngày. 
+ Thời gian lấy ý 

kiến; tổ chức 
kiểm tra thực địa; 
tổ chức, cá nhân 
cung cấp bổ sung 

thông tin, giải 
trình những nội 
dung cần làm rõ 
không tính vào 
thời gian thẩm 

định hồ sơ. 
- Thời hạn trình, 
phê duyệt hồ sơ 
+ Thời hạn trình 
hồ sơ: không quá 

tháng 3 năm 
2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ 
sung một số 
điều của Nghị 
định số 
40/2016/NĐ-
CP ngày 15 
tháng 5 năm 
2016 của Chính 
phủ quy định 
chi tiết thi hành 
một số điều của 
Luật Tài 
nguyên, môi 
trường biển và 
hải đảo và Nghị 
định số 
11/2021/NĐ-
CP ngày 10 
tháng 02 năm 
2021 của Chính 
phủ quy định 
việc giao các 
khu vực biển 
nhất định cho 
tổ chức, cá 
nhân khai thác, 
sử dụng tài 
nguyên biển; 
- Nghị định số 
44/2026/NĐ-
CP ngày 26 
tháng 01 năm 
2026 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ 
sung một số 
điều của các 
Nghị định trong 
lĩnh vực biển 
và hải đảo; 
- Nghị quyết số 
66.19/2026/NQ 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp 
lý 

01 ngày làm việc, 
kể từ ngày hoàn 
thành việc thẩm 

định hồ sơ. 
+ Thời hạn xem 

xét, ra quyết định: 
không quá 03 

ngày làm việc, kể 
từ ngày Sở Nông 
nghiệp và Môi 
trường trình Ủy 
ban nhân dân 
Thành phố. 

-CP ngày 18 
tháng 5 năm 
2026 của Chính 
phủ về cắt 
giảm, phân 
quyền, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính và 
cắt giảm, đơn 
giản hóa điều 
kiện kinh 
doanh thuộc 
phạm vi quản 
lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường; 
- Thông tư số 
08/2024/TT-
BTC ngày 05 
tháng 02 năm 
2024 của Bộ 
Tài chính quy 
định mức thu, 
chế độ thu, nộp 
lệ phí cấp giấy 
phép nhận chìm 
ở biển; 
- Quyết định số 
2084/QĐ-
BNNMT ngày 
02 tháng 6 năm 
2026 của Bộ 
trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường về 
việc công bố 
thủ tục hành 
chính được sửa 
đổi, bổ sung, 
bãi bỏ lĩnh vực 
biển và hải đảo 
thuộc phạm vi 
chức năng quản 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp 
lý 

lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 

3 Sửa đổi, bổ 
sung quyết 
định cấp 

phép 
nghiên cứu 
khoa học 

trong vùng 
biển quản 
lý hành 

chính trên 
biển cấp 

tỉnh 

- Thời hạn kiểm 
tra hồ sơ: trong 

thời hạn 05 ngày 
làm việc kể từ 

ngày nhận được 
hồ sơ, Ủy ban 

nhân dân Thành 
phố có trách 

nhiệm kiểm tra hồ 
sơ, có văn bản 

thông báo cho tổ 
chức, cá nhân 
nước ngoài về 

việc tiếp nhận hồ 
sơ trong trường 

hợp hồ sơ đầy đủ 
theo đúng quy 

định hoặc có văn 
bản thông báo cho 
tổ chức, cá nhân 
nước ngoài về 
việc bổ sung, 

hoàn thiện hồ sơ 
trong trường hợp 
hồ sơ chưa đầy đủ 

theo đúng quy 
định. 

- Thời hạn tiến 
hành thẩm định: 
trong thời hạn 50 
ngày kể từ ngày 

nhận được đầy đủ 
hồ sơ đề nghị sửa 
đổi, bổ sung quyết 

định cấp phép 
nghiên cứu khoa 

học theo quy 
định, Ủy ban nhân 

dân Thành phố 
phải hoàn thành 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố Hồ 

Chí Minh : 
* Khu vực I: 

Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 

phường Thủ 
Đức. 

* Khu vực II: 
Tòa nhà 

Trung tâm 
hành chính, 

đường Lê Lợi, 
phường Bình 

Dương. 
* Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 

Rịa. 
- Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công cấp 

xã. 

- Cơ quan có 
thẩm quyền 
quyết định: 

Ủy ban nhân 
dân Thành 

phố. 
- Cơ quan 
trực tiếp 

thực hiện: 
Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường. 

Theo 
quy định 
tại Điều 
4 Thông 

tư 
07/2024/ 
TT-BTC 
ngày 05 
tháng 02 

năm 
2024 

của Bộ 
Tài 

chính 

- Luật tài 
nguyên, môi 
trường biển và 
hải đảo; 
- Luật sửa đổi, 
bổ sung một số 
điều của 15 
Luật trong lĩnh 
vực nông 
nghiệp và môi 
trường ngày 11 
tháng 12 năm 
2025; 
- Nghị định số 
41/2016/NĐ-
CP ngày 15 
tháng 5 năm 
2016 của Chính 
phủ quy định 
chi tiết việc cấp 
phép cho tổ 
chức, cá nhân 
nước ngoài tiến 
hành nghiên 
cứu khoa học 
trong vùng biển 
Việt Nam; 
- Nghị định số 
136/2025/NĐ-
CP ngày 12 
tháng 6 năm 
2025 của Chính 
phủ về quy 
định phân 
quyền, phân 
cấp trong lĩnh 
vực nông 
nghiệp và môi 
trường; 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp 
lý 

việc tổ chức thâm 
định. 

- Thời hạn giải 
quyết hồ sơ: trong 
thời hạn 60 ngày 
kể từ ngày nhận 

được đầy đủ hồ sơ 
theo quy định, 

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành 

phố quyết định về 
việc đồng ý hoặc 
không đồng ý sửa 
đổi, bổ sung quyết 

định cấp phép 
nghiên cứu khoa 

học; ban hành 
quyết định sửa 

đổi, bổ sung quyết 
định cấp phép 

nghiên cứu khoa 
học hoặc ban 
hành văn bản 

thông báo trong 
trường hợp không 
đồng ý sửa đổi, bổ 

sung, gia hạn 
quyết định cấp 

phép nghiên cứu 
khoa học. 

- Nghị định số 
44/2026/NĐ-
CP ngày 26 
tháng 01 năm 
2026 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ 
sung một số 
điều của các 
Nghị định trong 
lĩnh vực biển 
và hải đảo; 
- Nghị quyết số 
66.19/2026/NQ 
-CP ngày 18 
tháng 5 năm 
2026 của Chính 
phủ về cắt 
giảm, phân 
quyền, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính và 
cắt giảm, đơn 
giản hóa điều 
kiện kinh 
doanh thuộc 
phạm vi quản 
lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường; 
- Thông tư 
07/2024/TT-
BTC ngày 05 
tháng 02 năm 
2024 của Bộ 
Tài chính quy 
định mức thu, 
chế độ thu, nộp 
phí thâm định 
cấp giấy phép 
hoặc văn bản 
chấp thuận cho 
tổ chức, cá 
nhân nước 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp 
lý 

ngoài tiến hành 
nghiên cứu 
khoa học trong 
vùng biển Việt 
Nam; 
- Quyết định số 
2084/QĐ-
BNNMT ngày 
02 tháng 6 năm 
2026 của Bộ 
trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường về 
việc công bố 
thủ tục hành 
chính được sửa 
đổi, bổ sung, 
bãi bỏ lĩnh vực 
biển và hải đảo 
thuộc phạm vi 
chức năng quản 
lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 

II. Thủ tục hành chính câp xã 

1 Sửa đổi, bổ 
sung Quyết 
định giao 
khu vực 

biển cho cá 
nhân Việt 
Nam để 

nuôi trồng 
thủy sản 

- Thời hạn tiếp 
nhận hồ sơ: Trung 
tâm Phục vụ hành 
chính công thực 
hiện tiếp nhận hồ 
sơ thủ tục hành 
chính theo quy 
định tại Điều 17 

Nghị định số 
118/2025/NĐ-CP 
ngày 09 tháng 6 
năm 2025 của 

Chính phủ về thực 
hiện thủ tục hành 
chính theo cơ chế 
một cửa, một cửa 
liên thông tại Bộ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố Hồ 

Chí Minh : 
* Khu vực I: 

Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 

phường Thủ 
Đức. 

* Khu vực II: 
Tòa nhà 

Trung tâm 
hành chính, 

đường Lê Lợi, 
phường Bình 

Dương. 

Ủy ban nhân 
dân cấp xã 

Không 
quy định 

- Nghị định số 
11/2021/NĐ-
CP ngày 10 
tháng 02 năm 
2021 của Chính 
phủ quy định 
việc giao các 
khu vực biển 
nhất định cho 
tổ chức, cá 
nhân khai thác, 
sử dụng tài 
nguyên biển; 
- Nghị định số 
65/2025/NĐ-
CP ngày 12 
tháng 3 năm 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp 
lý 

phận Một cửa và 
Cổng Dịch vụ 
công quốc gia. 

- Thời hạn thẩm 
định hồ sơ: 

+ Trong thời hạn 
25 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ, cơ quan 

chuyên môn về 
nông nghiệp và 

môi trường cấp xã 
tổ chức thẩm 
định, tổ chức 

kiểm tra thực địa 
(trường hợp cần 

thiết) và trình Chủ 
tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã xem 
xét, quyết định. 

+ Trường hợp cần 
thiết lấy ý kiến 
văn bản có liên 
quan, thời gian 

lấy ý kiến: không 
quá 12 ngày kể từ 
ngày nhận được 

văn bản xin ý kiến 
kèm theo đầy đủ 
hồ sơ theo quy 

định; trường hợp 
quá thời hạn nêu 
trên mà không 
nhận được văn 
bản trả lời, cơ 
quan có thẩm 

quyền xem xét, 
quyết định việc 
giao khu vực 

biển; 
+ Trường hợp cần 

thiết thời gian 

* Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 

Rịa. 
- Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công cấp 

xã. 

2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ 
sung một số 
điều của Nghị 
định số 
40/2016/NĐ-
CP ngày 15 
tháng 5 năm 
2016 của Chính 
phủ quy định 
chi tiết thi hành 
một số điều của 
Luật Tài 
nguyên, môi 
trường biển và 
hải đảo và Nghị 
định số 
11/2021/NĐ-
CP ngày 10 
tháng 02 năm 
2021 của Chính 
phủ quy định 
việc giao các 
khu vực biển 
nhất định cho 
tổ chức, cá 
nhân khai thác, 
sử dụng tài 
nguyên biển; 
- Nghị định số 
44/2026/NĐ-
CP ngày 26 
tháng 01 năm 
2026 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ 
sung một số 
điều của các 
Nghị định trong 
lĩnh vực biển 
và hải đảo; 
- Nghị quyết số 
17/2026/NQ-
CP ngày 29 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp 
lý 

kiểm tra thực địa: 
không quá 03 
ngày làm việc; 

+ Thời gian lấy ý 
kiến và tổ chức 

kiểm tra thực địa 
không tính vào 
thời gian thẩm 

định hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ 
không đáp ứng đủ 
điều kiện để được 
sửa đổi, bổ sung 
Quyết định giao 

khu vực biển hoặc 
thuộc các trường 
hợp từ chối giao 
khu vực biển quy 
định tại Điều 5a 

Nghị định số 
11/2021/NĐ-CP 
(đã được sửa đổi, 
bổ sung tại Nghị 

định số 
65/2025/NĐ-CP 
và Nghị định số 

44/2026/NĐ-CP), 
cơ quan thẩm 

định hồ sơ trả lại 
hồ sơ cho Bộ 
phận Một cửa 

kèm theo thông 
báo bằng văn bản 

trên Hệ thống 
thông tin giải 

quyết thủ tục hành 
chính; cán bộ, 

công chức, viên 
chức, nhân viên 
Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công thực hiện 
đóng hồ sơ trên 

tháng 4 năm 
2026 của Chính 
phủ cắt giảm, 
phân cấp, đơn 
giản hóa thủ tục 
hành chính và 
cắt giảm, đơn 
giản hóa điều 
kiện kinh 
doanh thuộc 
phạm vi quản 
lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường; 
- Quyết định số 
2084/QĐ-
BNNMT ngày 
02 tháng 6 năm 
2026 của Bộ 
trưởng Bộ 
Nông nghiệp và 
Môi trường về 
việc công bố 
thủ tục hành 
chính được sửa 
đổi, bổ sung, 
bãi bỏ lĩnh vực 
biển và hải đảo 
thuộc phạm vi 
chức năng quản 
lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi 
trường. 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp 
lý 

Hệ thống thông 
tin giải quyết thủ 
tục hành chính. 

Trường hợp hồ sơ 
còn chưa đủ thông 
tin để quyết định 
sửa đổi, bổ sung 
Quyết định giao 
khu vực biển, cơ 
quan thâm định 

hồ sơ gửi văn bản 
nêu rõ lý do, nội 
dung, thông tin 

cần bổ sung, giải 
trình đến tổ chức, 
cá nhân. Tổ chức, 
cá nhân gửi văn 
bản cung cấp bổ 
sung thông tin, 

giải trình đến cơ 
quan thâm định 
hồ sơ trong thời 

hạn không quá 10 
ngày kể từ ngày 

cơ quan thâm 
định hồ sơ gửi 

văn bản (thời gian 
này không tính 

vào thời hạn giải 
quyết hồ sơ); sau 
10 ngày, nếu tổ 
chức, cá nhân 

không hoàn thành 
việc hoàn thiện hồ 
sơ, cán bộ, công 
chức, viên chức, 
nhân viên Trung 

tâm Phục vụ hành 
chính công thực 
hiện đóng hồ sơ 
trên Hệ thống 
thông tin giải 

quyết thủ tục hành 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp 
lý 

chính. Thời hạn 
giải quyết được 

tính lại từ đầu sau 
khi nhận đủ hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ 

đủ điều kiện để 
được sửa đổi, bổ 
sung Quyết định 

giao khu vực 
biển, cơ quan 

thẩm định hồ sơ 
trình hồ sơ cho 
người có thẩm 

quyền sửa đổi, bổ 
sung Quyết định 

giao khu vực 
biển. 

- Thời hạn trình, 
giải quyết hồ sơ: 

Trong thời hạn 03 
ngày làm việc kể 
từ nhận được hồ 
sơ trình của cơ 

quan chuyên môn 
về nông nghiệp và 

môi trường cấp 
xã, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp 
xã quyết định sửa 

đổi, bổ sung 
Quyết định giao 
khu vực biển; 

trường hợp không 
sửa đổi, bổ sung 
Quyết định giao 
khu vực biển thì 
có ngay văn bản 
thông báo và nêu 
rõ lý do cho tổ 
chức, cá nhân. 
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B. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp 
tỉnh 

TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên Văn bản pháp luật quy định 
việc bãi bỏ thủ tục hành chính 

I. Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 1.004935 Gia hạn thời hạn giao khu vực 
biển 

- Nghị quyết số 17/2026/NQ-CP ngày 
29 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ 
cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ 
tục hành chính và cắt giảm, đơn giản 
hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường. 

- Quyết định số 2084/QĐ-BNNMT 
ngày 02 tháng 6 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực 
biển và hải đảo thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

2 2.000472 Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở 
biển 

- Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính 
phủ về cắt giảm, phân quyền, đơn giản 
hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, 
đơn giản hóa điều kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 

- Quyết định số 2084/QĐ-BNNMT 
ngày 02 tháng 6 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực 
biển và hải đảo thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

3 3.000437 Gia hạn quyết định cấp phép 
nghiên cứu khoa học cấp tỉnh 

- Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP 
ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính 
phủ về cắt giảm, phân quyền, đơn giản 
hóa thủ tục hành chính và cắt giảm, 
đơn giản hóa điều kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 

- Quyết định số 2084/QĐ-BNNMT 
ngày 02 tháng 6 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực 
biển và hải đảo thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

4 1.000705 Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu 
tài nguyên, môi trường biển và hải 
đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc 

- Thông tư số 22/2026/TT-BNNMT 
ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 213+214/Ngày 15-7-2026 55 

TT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Tên Văn bản pháp luật quy định 
việc bãi bỏ thủ tục hành chính 

văn bản yêu cầu (cấp tỉnh) về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông 
tư liên quan phân cấp, căt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường. 

- Quyết định số 2084/QĐ-BNNMT 
ngày 02 tháng 6 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực 
biển và hải đảo thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

5 1.005181 Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu 
tài nguyên, môi trường biển và hải 
đảo thông qua mạng điện tử (cấp 
tỉnh) 

về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông 
tư liên quan phân cấp, căt giảm, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường. 

- Quyết định số 2084/QĐ-BNNMT 
ngày 02 tháng 6 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 
về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực 
biển và hải đảo thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

II. Thủ tục hành chính cấp xã 

1 3.000440 Gia hạn thời hạn giao khu vực 
biển cho cá nhân Việt Nam để 
nuôi trồng thủy sản 

- Nghị quyết số 17/2026/NQ-CP ngày 
29 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ 
căt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ 
tục hành chính và căt giảm, đơn giản 
hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường. 

- Quyết định số 2084/QĐ-BNNMT 
ngày 02 tháng 6 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường về việc công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường. 



Ký bởi: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3487/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết 

thủ tục hành chính được tái cấu trúc lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Y tế tại Tờ trình sô 7394/TTr-SYT ngày 04 tháng 
6 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 01 quy trình nội bộ, quy trình điện 
tử giải quyết thủ tục hành chính được tái cấu trúc thủ tục hỗ trợ chi phí khuyến khích 
hỏa táng lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế. 

Danh mục và nội dung chi tiết của các quy trình nội bộ được đăng tải trên Cổng 
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thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-bo-TTHC.aspx. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Y tê tiêp tục theo dõi, kịp thời tham mưu điều chỉnh quy trình nội bộ, quy 
trình điện tử giải quyêt thủ tục hành chính khi văn bản quy định thủ tục hành chính 
được ban hành mới, thay thê, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ. 

2. Cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính có trách nhiệm: 

a) Tuân thủ theo quy trình nội bộ, quy trình điện tử đã được phê duyệt khi tiêp 
nhận, giải quyêt thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; không tự đặt thêm thủ tục, 
giấy tờ ngoài quy định pháp luật. 

b) Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải 
quyêt thủ tục hành chính được phê duyệt mới, sửa đổi, bổ sung, thay thê, bãi bỏ để 
triển khai thực hiện. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ các quy trình nội bộ đã được phê duyệt trước đây đối với thủ tục hành 
chính nêu tại danh mục kèm theo Quyêt định này. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Y tê, Giám 
đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 
xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/KenhTin/Quy-trinh-noi-bo-TTHC.aspx
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QUY TRÌNH 
Thủ tục hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng 

(Ban hành kèm Quyết định số 3487/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

I. QUY TRÌNH NỘI BỘ 

1. Quy trình giải quyết thủ tục "Thủ tục hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng". 

Mã thủ tục: 1.014036. 

2. Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại: 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố: 

(i) Số 43, Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức. 

(ii) Tòa nhà Trung tâm hành chính, đường Lê Lợi, phường Bình Dương. 

(iii) Số 4 Nguyễn Tất Thành, phường Bà Rịa 

+ Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã 

- Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, 
qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc qua ủy quyên theo quy định của pháp 
luật. 

- Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia: https://dichvucong.gov.vn 

3. Hình thức thực hiện: Trực tuyến toàn trình 

4. Thời gian thực hiện: 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

5. Phí lệ phí: Không có 

6. Yêu cầu vê chuyển hồ sơ cho cơ quan xử lý hồ sơ: Không có 

7. Thành phần hồ sơ 

STT Thành phần 
hồ sơ 

Phương thức 
cung cấp 

Nguồn dữ liệu Hình thức nộp hồ 
sơ trực tuyến 

1. Tờ khai thông tin cá 
nhân, tổ chức nhận chi 
phí hỗ trợ khuyến 
khích hỏa táng (Mẫu 

Tự động điên dữ 
liệu vào E-Form 
từ cơ sở dữ liệu 

Đơn đê nghị dưới 
dạng E-Form điện 
tử, Tổ chức/doanh 
nghiệp đăng nhập 
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ban hành kèm theo 
Quyết định số 
14/2015/QĐ-UBND) 

Hoặc Cá nhân/ tổ 
chức đính kèm 
tập tin trên hê 
thống 

qua VNelD không 
phải ký số. 

2. Giấy chứng tử của 
người được hóa táng 

Thông tin được 
lấy từ các cơ sở 
dữ liêu được kết 
nối. 
Cá nhân không 
phải nộp tài liêu 
này khi cơ sở dữ 
liêu đã được kết 
nối 

Cơ sở dữ liêu 
Hộ tịch điên tử 

Trường hợp thông 
tin chưa lấy được từ 
cơ sở dữ liêu được 
kết nối thì lựa chọn 
một trong các hình 
thức sau: 
- Bản sao điên tử. 
- Bản chính bản điên 
tử 

3. Hóa đơn đã được thanh 
toán của cơ sở hỏa táng 
theo quy định của Bộ 
Tài chính 

Cá nhân/ tổ chức 
đính kèm tập tin 
trên hê thống. 

- Bản sao điên tử 
theo quy định. 

8. Quy trình thực hiên: 

Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc Trách nhiệm Thời gian Diễn giải 

B1 

Kiểm tra, 
tiếp nhận 
và chuyển 
hồ sơ cơ 

quan 
chuyên môn 

xử lý 

Bộ phận một 
cửa 

0,5 ngày làm 
viêc từ thời 
điểm tiếp 

nhận 

1. Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tiếp: 
- Kiểm tra dữ liêu điên tử của 
thành phần hồ sơ. Trường hợp 
các thành phần hồ sơ thủ tục hành 
chính đã có dữ liêu điên tử bảo 
đảm giá trị pháp lý và có thể khai 
thác thông qua kết nối, chia sẻ 
giữa Hê thống thông tin giải 
quyết thủ tục hành chính với các 
cơ sở dữ liêu quốc gia, cơ sở dữ 
liêu chuyên ngành, hê thống 
thông tin dùng chung, Cổng Dịch 
vụ công quốc gia hoặc có sẵn 
trong Kho quản lý dữ liêu cá nhân 
thì không yêu cầu tổ chức, cá 
nhân nộp lại hồ sơ, giấy tờ, tài 
liêu; Bộ phận Một cửa kiểm tra 
và chuyển vào thành phần hồ sơ 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc Trách nhiệm Thời gian Diễn giải 

cho tổ chức, cá nhân. Đồng thời, 
hướng dẫn người dân thực hiện 
cập nhật, điều chỉnh thông tin 
trong trường hợp dữ liệu chưa 
đầy đủ hoặc chưa thống nhất theo 
đúng quy định pháp luật. 
- Hướng dẫn cơ sở nộp phí, tiếp 
nhận hồ sơ, số hóa và ký số hồ sơ 
điện tử; chuyển ngay đến cơ quan 
giải quyết thủ tục hành chính 
- Hướng dẫn người dân đăng ký 
tài khoản VNelD/DVC (nếu chưa 
có). 
- Lập Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn 
trả kết quả trao cho người nộp. 
2. Đối với hồ sơ tiếp nhận trực 
tuyến: 
- Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, 
hợp lệ của hồ sơ điện tử trên Hệ 
thống. 
- Kiểm tra, đối chiếu thông tin 
Giấy chứng tử của người được 
hỏa táng với CSDL. 
- Kiểm tra danh tính người nộp 
(qua VNelD/Tài khoản DVC) và 
kiểm tra hiệu lực chữ ký số của 
doanh nghiệp/cá nhân trên file 
đính kèm (nếu có). 
- Xử lý: 
+ Nếu hồ sơ đạt yêu cầu: Tiếp 
nhận, thực hiện ký số cá nhân và 
chuyển ngay hồ sơ sang cơ quan 
chuyên môn xử lý. 
+ Nếu hồ sơ chưa đạt: Thông báo, 
hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ 
sung qua tài khoản Cổng Dịch vụ 
công. 
3. Chuyển hồ sơ: 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc Trách nhiệm Thời gian Diễn giải 

Chuyên hồ sơ bản điện tử (đã 
được số hóa/ký số) đến đến cơ 
quan chuyên môn ngay sau khi 
tiếp nhận hợp lệ. 
Lưu ý: Đối với trường hợp phải 
chuyên hồ sơ giấy, thì cơ quan 
tiếp nhận chuyên đến cơ quan có 
thẩm quyền đê giải quyết trong 
không quá 01 ngày làm việc kê từ 
khi tiếp nhận hồ sơ. 

B2 Phân công 
xử lý hồ sơ 

Lãnh đạo 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

0,5 ngày làm 
việc 

Chuyên hồ sơ đến công chức 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội thụ lý hồ sơ. 

B3. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: 

B3.1 

Thẩm định 
hồ sơ, đề 
xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

<o
-

!
•

<
§

 
>

 «
 

ô
ụ

h
a

 
ừ

-ễ
ã

-o 

1,5 ngày làm 
việc 

- Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ từ 
Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã 
hội, tiến hành kiêm tra thẩm định 
hồ sơ. 
- Dự thảo văn bản đề nghị bổ 
sung hồ sơ. 

01 ngày làm 
việc (đối với 

trường hợp ủy 
quyền) 

Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ: 
Trường hợp Lãnh đạo UBND 
cấp xã ủy quyền Lãnh đạo 
phòng: 
- Nếu đồng ý dự thảo: Ký duyệt 
dự thảo văn bản đề nghị bổ sung 
hồ sơ. Chuyên sang bước B3.4 
- Nếu không đồng ý chuyên trả 
chuyên viên kèm ý kiến chỉ đạo. 
Trường hợp Lãnh đạo UBND 
cấp xã không ủy quyền Lãnh 
đạo phòng: 
- Nếu đồng ý dự thảo: ký nháy dự 
thảo văn bản đề nghị bổ sung hồ 
sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp xã 
ký duyệt. Chuyên sang bước B3.3 

B3.2 Xem xét, ký 
duyệt 

Lãnh đạo 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 0,5 ngày làm 

việc (đối với 
trường hợp 
không ủy 

quyền) 

Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ: 
Trường hợp Lãnh đạo UBND 
cấp xã ủy quyền Lãnh đạo 
phòng: 
- Nếu đồng ý dự thảo: Ký duyệt 
dự thảo văn bản đề nghị bổ sung 
hồ sơ. Chuyên sang bước B3.4 
- Nếu không đồng ý chuyên trả 
chuyên viên kèm ý kiến chỉ đạo. 
Trường hợp Lãnh đạo UBND 
cấp xã không ủy quyền Lãnh 
đạo phòng: 
- Nếu đồng ý dự thảo: ký nháy dự 
thảo văn bản đề nghị bổ sung hồ 
sơ, trình Lãnh đạo UBND cấp xã 
ký duyệt. Chuyên sang bước B3.3 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc Trách nhiệm Thời gian Diễn giải 

- Nêu không đồng ý chuyên trả 
chuyên viên kèm ý kiên chỉ đạo. 

B3.3 Ký duyệt Lãnh đạo 
UBND cấp xã 

0,5 ngày làm 
việc 

Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét 
hồ sơ: 
- Nêu đồng ý với dự thảo: ký phê 
duyệt dự thảo văn bản đề nghị bổ 
sung hồ sơ. Chuyên Văn phòng 
UBND cấp xã cấp số, đóng dấu, 
ban hành. Chuyên sang B3.4 
- Nêu không đồng ý với dự thảo: 
chuyên trả Lãnh đạo Phòng Văn 
hóa - Xã hội tê kèm ý kiên chỉ 
đạo. 

B3.4 Ban hành 
văn bản 

Văn thư 
UBND cấp xã 

0,5 ngày làm 
việc 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, ban 
hành văn bản và chuyên hồ sơ 
cho Bộ phận Tiêp nhận và Trả kêt 
quả. 

B4. Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 

B4 

Thẩm định 
hồ sơ, đề 
xuất kết 
quả giải 

quyết 
TTHC 

Công chức 
thụ lý hồ sơ 
Phòng Văn 
hóa - Xã hội 

07 ngày làm 
việc 

- Công chức thụ lý hồ sơ căn cứ 
các văn bản quy phạm pháp luật, 
tiên hành thẩm định hồ sơ. 
- Dự thảo Quyêt định hỗ trợ hoặc 
Văn bản từ chối giải quyêt 
- Chuyên sang bước B5 

B5 Xem xét, ký 
duyệt 

Lãnh đạo 
phòng Văn 

hóa - Xã hội 

02 ngày làm 
việc (đối với 
trường hợp 

được ủy 
quyền) 

Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ: 
Trường hợp Lãnh đạo UBND 
cấp xã ủy quyền Lãnh đạo 
phòng: 
- Nêu đồng ý dự thảo: Ký duyệt 
dự thảo kêt quả giải quyêt TTHC. 
Chuyên sang bước B7 
- Nêu không đồng ý chuyên trả 
chuyên viên kèm ý kiên chỉ đạo. 
Trường hợp Lãnh đạo UBND 
cấp xã không ủy quyền Lãnh 
đạo phòng: 

B5 Xem xét, ký 
duyệt 

Lãnh đạo 
phòng Văn 

hóa - Xã hội 01 ngày làm 
việc (đối với 
trường hợp 
không được 
ủy quyền) 

Lãnh đạo phòng xem xét hồ sơ: 
Trường hợp Lãnh đạo UBND 
cấp xã ủy quyền Lãnh đạo 
phòng: 
- Nêu đồng ý dự thảo: Ký duyệt 
dự thảo kêt quả giải quyêt TTHC. 
Chuyên sang bước B7 
- Nêu không đồng ý chuyên trả 
chuyên viên kèm ý kiên chỉ đạo. 
Trường hợp Lãnh đạo UBND 
cấp xã không ủy quyền Lãnh 
đạo phòng: 
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Bước 
công 
việc 

Nội dung 
công việc Trách nhiệm Thời gian Diễn giải 

- Nếu đồng ý dự thảo: Ký nháy 
dự thảo, trình Lãnh đạo UBND 
cấp xã ký duyệt. Chuyển sang 
bước B6 
- Nếu không đồng ý chuyển trả 
chuyên viên kèm ý kiến chỉ đạo. 

Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét 
hồ sơ: 

B6 Ký duyệt Lãnh đạo 
UBND cấp xã 

01 ngày làm 
việc 

- Nếu đồng ý với dự thảo: ký phê 
duyệt. Chuyển Văn phòng UBND 
cấp xã cấp số, đóng dấu, ban 
hành. 
- Nếu không đồng ý với dự thảo: 
chuyển trả Lãnh đạo Phòng Văn 
hóa - Xã hội kèm ý kiến chỉ đạo. 

Ban hành 
văn bản 

Văn thư 
UBND cấp xã 

01 ngày làm 
việc 

Cho số, vào sổ, đóng dấu, ban 
hành văn bản; đồng thời chuyển 
01 bản cho chuyên viên Phòng 
Văn hóa - Xã hội thực hiện 
chuyển kinh phí hỗ trợ (đối với 
trường hợp hồ sơ hợp lệ). 

B7 

Trả kết quả 

- Bộ phận 
Văn thư Văn 
phòng UBND 

cấp xã: cập 
nhật kết quả 
lên Hệ thống 
thông tin giải 

quyết 
TTHC/Cổng 
Dịch vụ công 

- Bộ phận 
Một cửa 

- Dịch vụ Bưu 
chính công 

ích 

Theo giấy hẹn 
(hoặc ngay 
khi có kết 

quả, khuyến 
khích trả 

trước hạn) 

- Hình thức 1 (Trực tuyến): Tổ 
chức, cá nhân chủ động tra cứu, 
đăng nhập Cổng Dịch vụ công để 
nhận kết quả điện tử (có ký số, có 
giá trị pháp lý). 
- Hình thức 2 (Trực tiếp): Tổ 
chức, cá nhân đến Bộ phận Một 
cửa (nơi tiếp nhận hồ sơ ban đầu), 
cung cấp mã hồ sơ để được in, trả 
kết quả bản giấy và đồng trả bản 
điện tử trên hệ thống. 
- Hình thức 3 (Bưu chính): Nhận 
kết quả qua dịch vụ bưu chính 
công ích tại địa chỉ đã đăng ký. 
- Lưu kho hồ sơ, thống kê và theo 
dõi, báo cáo. 
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II. QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ 



Ký bởi: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHỐ 
Email: ttttdttp@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHÍ MINH CÔNG BÁO TP.HCM/Số 213+214/Ngày 15-7-2026 65 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3489/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
Bãi bỏ Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (cũ) 

ban hành trước sắp xếp liên quan đến chế độ nhuận bút, thù lao đối với 
cổng/trang thông tin điện tử, bản tin của các cơ quan đơn vị và hệ thống 

đài truyền thanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương (cũ) 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết sô 190/2025/QH15 ngày 19 tháng 02 năm 2025 của Quôc 
hội quy định về xử lý một sô vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà 
nước; 

Căn cứ Nghị quyết sô 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quôc 
hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 
phủ về quy định chi tiết một sô điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành 
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 
phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 
4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp để tổ chức, 
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hướng dân thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định sô 
79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ vê kiêm tra, rà soát, hệ 
thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Văn hóa và Thê thao tại Tờ trình sô 6194 /TTr-
SVHTT ngày 20 tháng 5 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản 

Bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (cũ) ban hành 
trước sắp xếp liên quan đến chế độ nhuận bút, thù lao đối với cổng/trang thông tin 
điện tử, bản tin của các cơ quan đơn vị và hệ thống đài truyền thanh trên địa bàn tỉnh 
Bình Dương (cũ), gồm có: 

1. Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao 
đối với Cổng/Trang thông tin điện tử, Bản tin của các cơ quan đơn vị và hệ thống 
đài truyền thanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

2. Quyết định số 28/2024/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bình Dương sửa đổi bổ sung điểm a khoản 4 Điều 12 của Quy định chế độ 
nhuận bút, thù lao đối với Cổng/Trang thông tin điện tử, Bản tin của các cơ quan, đơn 
vị và hệ thống Đài Truyền thanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo 
Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bình Dương. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể 

thao, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành 
Thành phố, Chủ tịch Ủy ban phường, xã, đặc khu; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3501/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đối, bổ sung lĩnh vực Đường bộ và bị bãi bỏ lĩnh vực • ' o • o • • • 

Vật liệu xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Xây dựng tại Tờ trình sô 19656/TTr-SXD-VP 
ngày 04 tháng 6 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 03 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Đường bộ và 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Vật 
liệu xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục có thứ tự A.4, A.5, A.6 tại danh mục ban hành 
kèm theo Quyết định số 1310/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2026 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, 
bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây 
dựng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Xây dựng, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ VÀ BỊ BÃI BỎ LĨNH VựC VẬT LIỆU XÂY 

DựNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 
CỦA SỞ XÂY DựNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3501/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đối, bổ sung lĩnh vực Đường bộ • • • ' o • o • 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Công bố 
đưa bến xe 
khách vào 
khai thác 

(Mã TTHC: 
1.000660) 

- Thời hạn 
kiểm tra: trong 

thời hạn 05 
ngày làm việc, 

kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 

đúng quy 
định. 

- Thời hạn 
công bố: 

+ Trường hợp 
quyết định 

công bố: trong 
thời hạn 03 

ngày làm việc 
kể từ ngày kết 
thúc kiểm tra. 
+ Trường hợp 
thông báo cho 

đơn vị kinh 
doanh dịch vụ 
bến xe khách: 
trong thời hạn 
02 ngày làm 

việc kể từ 
ngày kết thúc 

kiểm tra. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố Hồ 

Chí Minh: 
+ Khu vực I: 

Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 

phường Thủ 
Đức. 

+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 

tâm hành 
chính, đường 

Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 

+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 

phường Bà Rịa. 
- Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công cấp 

xã. 

Sở Xây 
dựng 

Không - Thông tư số 
41/2024/TT-
BGTVT ngày 15 
tháng 11 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải 
quy định về quản 
lý, vận hành, khai 
thác và bảo trì kết 
cấu hạ tầng đường 
bộ; 
- Thông tư số 
72/2025/TT-BXD 
ngày 31 tháng 12 
năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Xây 
dựng sửa đổi, bổ 
sung một số Điều 
của Thông tư số 
36/2024/TT-
BGTVT ngày 15 
tháng 11 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải 
quy định về tổ 
chức, quản lý hoạt 
động vận tải bằng 
xe ô tô và hoạt động 
của bến xe, bãi đỗ 
xe, trạm dừng nghỉ, 
điểm dừng xe trên 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

đường bộ; quy định 
trình tự, thủ tục đưa 
bến xe, trạm dừng 
nghỉ vào khai thác, 
Thông tư số 
40/2024/TT-
BGTVT ngày 15 
tháng 11 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải 
quy định về công 
tác phòng, chống, 
khắc phục hậu quả 
thiên tai trong lĩnh 
vực đường bộ; 
Thông tư số 
41/2024/TT-
BGTVT ngày 15 
tháng 11 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải 
quy định về quản 
lý, vận hành, khai 
thác và bảo trì kết 
cấu hạ tầng đường 
bộ, Thông tư số 
22/2014/TT-
BGTVT ngày 06 
tháng 6 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải 
hướng dẫn xây 
dựng quy trình vận 
hành, khai thác bến 
phà, bến khách 
ngang sông sử dụng 
phà một lưỡi chở 
hành khách và xe ô 
tô. 
- Thông tư số 
24/2026/TT-BXD 
ngày 20 tháng 5 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Xây 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

dựng sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của các Thông tư để 
phân cấp, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính 
trong lĩnh vực đăng 
kiểm, đường bộ, 
đường sắt, quy 
hoạch đô thị và 
nông thôn thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Xây dựng. 
- Quyết định số 
822/QĐ-BXD ngày 
29 tháng 5 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực 
đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng. 

2 Công bố lại 
bến xe 

khách (Mã 
TTHC: 

1.000672) 

- Thời hạn 
kiểm tra: trong 

thời hạn 02 
ngày làm việc, 

kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 

đúng quy 
định. 

- Thời hạn 
công bố: 

+ Trường hợp 
quyết định 

công bố: trong 
thời hạn 02 

ngày làm việc 
kể từ ngày kết 
thúc kiểm tra. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố Hồ 

Chí Minh: 
+ Khu vực I: 

Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 

phường Thủ 
Đức. 

+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 

tâm hành 
chính, đường 

Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 

+ Khu vực III: 

y â
g
 

X 
g 

&
 -5 S Không - Thông tư số 

36/2024/TT-
BGTVT ngày 15 
tháng 12 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải 
quy định về tổ 
chức, quản lý hoạt 
động vận tải bằng 
xe ô tô và hoạt động 
của bến xe, bãi đỗ 
xe, trạm dừng nghỉ, 
điểm dừng xe trên 
đường bộ; quy định 
trình tự, thủ tục đưa 
bến xe, trạm dừng 
nghỉ vào khai thác. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

+ Trường hợp 
thông báo cho 

đơn vị kinh 
doanh dịch vụ 
bến xe khách: 
trong thời hạn 
02 ngày làm 

việc kể từ 
ngày kết thúc 

kiểm tra. 

Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 

phường Bà Rịa. 
- Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công cấp 

xã. 

- Thông tư số 
72/2025/TT-BXD 
ngày 31 tháng 12 
năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Xây 
dựng sửa đổi, bổ 
sung một số Điều 
của Thông tư số 
36/2024/TT-
BGTVT ngày 15 
tháng 11 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải 
quy định về tổ 
chức, quản lý hoạt 
động vận tải bằng 
xe ô tô và hoạt động 
của bến xe, bãi đỗ 
xe, trạm dừng nghỉ, 
điểm dừng xe trên 
đường bộ; quy định 
trình tự, thủ tục đưa 
bến xe, trạm dừng 
nghỉ vào khai thác, 
Thông tư số 
40/2024/TT-
BGTVT ngày 15 
tháng 11 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải 
quy định về công 
tác phòng, chống, 
khắc phục hậu quả 
thiên tai trong lĩnh 
vực đường bộ; 
Thông tư số 
41/2024/TT-
BGTVT ngày 15 
tháng 11 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải 
quy định về quản 
lý, vận hành, khai 
thác và bảo trì kết 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

cấu hạ tầng đường 
bộ, Thông tư số 
22/2014/TT-
BGTVT ngày 06 
tháng 6 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải 
hướng dẫn xây 
dựng quy trình vận 
hành, khai thác bến 
phà, bến khách 
ngang sông sử dụng 
phà một lưỡi chở 
hành khách và xe ô 
tô. 
- Thông tư số 
24/2026/TT-BXD 
ngày 20 tháng 5 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Xây 
dựng sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của các Thông tư để 
phân cấp, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính 
trong lĩnh vực đăng 
kiểm, đường bộ, 
đường sắt, quy 
hoạch đô thị và 
nông thôn thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Xây dựng. 
- Quyết định số 
822/QĐ-BXD ngày 
29 tháng 5 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực 
đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng. 

3 Phê duyệt 
quy trình 
vận hành, 
khai thác 

bến phà, bến 
khách ngang 

sông sử 
dụng phà 
một lưỡi 
chở hành 

khách và xe 
ô tô (Mã 
TTHC: 

1.005021) 

Trong thời 
hạn 07 ngày 

làm việc kể từ 
khi nhận đủ 

hồ sơ theo quy 
định 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố Hồ 

Chí Minh: 
+ Khu vực I: 

Số 43 Nguyễn 
Văn Bá, 

phường Thủ 
Đức. 

+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 

tâm hành 
chính, đường 

Lê Lợi, phường 
Bình Dương. 

+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 

phường Bà Rịa. 
- Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công cấp 

xã. 

Sở Xây 
dựng 

Không - Thông tư số 
22/2014/TT-
BGTVT ngày 06 
tháng 6 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải 
hướng dẫn xây 
dựng quy trình vận 
hành, khai thác bến 
phà, bến khách 
ngang sông sử dụng 
phà một lưỡi chở 
hành khách và xe ô 
tô. 
- Thông tư số 
72/2025/TT-BXD 
ngày 31 tháng 12 
năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Xây 
dựng sửa đổi, bổ 
sung một số Điều 
của Thông tư số 
36/2024/TT-
BGTVT ngày 15 
tháng 11 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải 
quy định về tổ 
chức, quản lý hoạt 
động vận tải bằng 
xe ô tô và hoạt động 
của bến xe, bãi đỗ 
xe, trạm dừng nghỉ, 
điểm dừng xe trên 
đường bộ; quy định 
trình tự, thủ tục đưa 
bến xe, trạm dừng 
nghỉ vào khai thác, 
Thông tư số 
40/2024/TT-
BGTVT ngày 15 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

tháng 11 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải 
quy định về công 
tác phòng, chống, 
khắc phục hậu quả 
thiên tai trong lĩnh 
vực đường bộ; 
Thông tư số 
41/2024/TT-
BGTVT ngày 15 
tháng 11 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải 
quy định về quản 
lý, vận hành, khai 
thác và bảo trì kết 
cấu hạ tầng đường 
bộ, Thông tư số 
22/2014/TT-
BGTVT ngày 06 
tháng 6 năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ 
Giao thông vận tải 
hướng dẫn xây 
dựng quy trình vận 
hành, khai thác bến 
phà, bến khách 
ngang sông sử dụng 
phà một lưỡi chở 
hành khách và xe ô 
tô. 
- Thông tư số 
24/2026/TT-BXD 
ngày 20 tháng 5 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Xây 
dựng sửa đổi, bổ 
sung một số điều 
của các Thông tư để 
phân cấp, cắt giảm, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính 
trong lĩnh vực đăng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm thực 
hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

kiểm, đường bộ, 
đường sắt, quy 
hoạch đô thị và 
nông thôn thuộc 
phạm vi quản lý của 
Bộ Xây dựng. 
- Quyết định số 
822/QĐ-BXD ngày 
29 tháng 5 năm 
2026 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng về 
việc công bố thủ tục 
hành chính được 
sửa đổi, bổ sung 
trong lĩnh vực 
đường bộ thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước 
của Bộ Xây dựng. 

B. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Vật liệu xây dựng •  •  •  •  • • « / •  o  

TT Mã 
TTHC 

Tên thủ 
tục 

hành 
chính 

Quyết định đã công 
bố 

Danh mục thủ tục 
hành chính 

Tên văn bản quy định việc bãi bỏ 
thủ tục hành chính 

1 1.006871 Công bố 
hợp quy 

sản phẩm, 
hàng hóa 

vật liệu xây 
dựng 

Quyết định số 
2432/QĐ-UBND 
ngày 31 tháng 10 năm 
2025 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố 
danh mục thủ tục 
hành chính được sửa 
đổi, bổ sung các lĩnh 
vực Nhà ở; Vật liệu 
xây dựng; Hạ tầng kỹ 
thuật thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Sở Xây dựng (thứ tư 
2). 

- Thông tư số 14/2026/TT-BKHCN 
ngày 09 tháng 4 năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
ban hành Thông tư quy định về công 
bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và 
phương thức đánh giá sự phù hợp với 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 
- Quyết định số 788/QĐ-BXD ngày 25 
tháng 5 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc công bố thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
Vật liệu xây dựng thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3502/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

bị bãi bỏ lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ 
• • • • ~ ~ ~ • 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 
5413/TTr-SKHCN ngày 09 tháng 6 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Khoa học và Công nghệ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VựC HOẠT ĐỘNG 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3502QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Mã TTHC Tên thủ tục hành 
chính 

Quyết định đã công bố 
danh mục TTHC 

Văn bản pháp luật 
quy định 

việc bãi bỏ TTHC 

1 2.001179 Thủ tục xác nhận hàng 
hóa sử dụng trực tiếp 
cho phát triển hoạt 
động ươm tạo công 
nghệ, ươm tạo doanh 
nghiệp khoa học và 
công nghệ 

Quyết định số 1005/QĐ-
UBND ngày 23 tháng 02 
năm 2026 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố 
danh mục thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ 
sung lĩnh vực Hoạt động 
khoa học và công nghệ 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Khoa học 
và Công nghệ (thứ tự 6 
danh mục kèm theo). 

- Nghị quyết số 
20/2026/NQ-CP ngày 
29 tháng 4 năm 2026 
của Chính phủ phân 
cấp, cắt giảm, đơn giản 
hóa thủ tục hành chính, 
điều kiện kinh doanh 
thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của Bộ Khoa 
học và Công nghệ (Phụ 
lục II, phần Đ, Mục X); 
- Quyết định số 
2687/QĐ-BKHCN 
ngày 05 tháng 6 năm 
2026 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công 
nghệ về việc công bố 
thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 



VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn,phường Sài Gòn 
Điện thoại: (028)38.233.686 
Fax:(028)38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

Website: https://congbao.hochiminhcity.gov.vn 


